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ĐỀ ÁN
Đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các  cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu ở địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Phần I
SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT


Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (Integrated Pests Management - IPM) được đưa vào áp dụng tại tỉnh Quảng Trị từ năm 1993, ngoài cây lúa, chương trình IPM còn được áp dụng trên nhiều loại cây trồng khác như lạc, hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả và cây rau. Đến nay, sau gần 30 năm ứng dụng, chương trình đã chứng minh được tính ưu việt trong quản lý các đối tượng dịch hại, đặc biệt đã giảm được mối nguy hại do lạm dụng hóa chất, phân bón vô cơ, nhất là thuốc BVTV hóa học phun trên đồng ruộng, tạo ra nông sản an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, các biện pháp áp dụng trong IPM còn là cơ sở để phát triển các tiến bộ kỹ thuật như 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, SRI
… là nền tảng cho phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Chương trình IPM triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, được nông dân và nhiều địa phương đánh giá cao nhưng đến nay việc áp dụng vào sản xuất vẫn còn khó khăn như: Chưa lan tỏa chương trình trên diện rộng, diện tích áp dụng IPM trên một số cây trồng, nhất là cây trồng cạn còn thấp (cây rau, cây hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả); đội ngũ nông dân nòng cốt được đào tạo về IPM từ những năm trước một số đã quá tuổi lao động, nhiều giảng viên IPM đã nghỉ hưu hoặc không còn công tác trong ngành, một số địa phương chưa thực sự bắt tay vào thực hiện chương trình IPM do nguồn kinh phí còn hạn chế...
Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, AFTA cũng như nhiều hiệp định thương mại khác đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm thì việc nhân rộng chương trình IPM trên toàn tỉnh, đặc biệt là việc áp dụng IPM trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu càng được chú trọng. Thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu và Công văn số 6036/UBND-NN ngày 30/12/2020 của của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng chủ lực. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng đề án: “Đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu ở địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 01/01/2015;
- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

- Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030;

- Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030; 

- Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV ngày 07/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ;

- Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24/11/2020 về việc tiếp tục triển khai Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu;

- Quyết định số 697/QĐ-BVTV-TV ngày 19/3/2018 của Cục bảo vệ thực vật về việc ban hành nội dung và chương trình khung lớp huấn luyện nông dân (FFS) và đào tạo giảng viên (TOT) về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng;

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

- Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020;

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030;

- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về ban hành quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Chương trình hành động số 6053/CTHĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoan 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

- Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;

- Công văn số 6036/UBND-NN ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng chủ lực.
Phần II
THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH IPM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
1. Thực trạng áp dụng Chương trình IPM thời gian qua

Quảng Trị là tỉnh nông nghiệp, dân số sống ở nông thôn chiếm 69,4%, lực lượng lao động trực tiếp sản xuất ở nông thôn là 251.000 người chiếm 71% trên tổng số người lao động toàn tỉnh. Diện tích cây trồng sản xuất hàng năm ước đạt 102.620ha, trong đó cây lúa 50.635,5ha; ngô 3.825,6ha; lạc 3.213,6ha; sắn 12.010,7ha; khoai lang 1.756,5ha; cao su 19.045,93ha; cà phê 4.433,05ha; hồ tiêu 2.526,79ha; cây ăn quả 6.635,11ha; cây dược liệu 220,48ha; cây rau, đậu các loại 6.656,1ha
... Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đột phá theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, an toàn thực phẩm. Khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao; Việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng các vùng chuyên canh từng bước được hình thành, thay đổi các hình thức tổ chức sản xuất, từ nhỏ lẻ sang hình thành các vùng sản xuất cánh đồng lớn, sản xuất có liên kết, áp dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ mới, công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ; Đã hình thành được các vùng sản xuất thâm canh, chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến như: sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao, vùng cao su, hồ tiêu ở Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, vùng cà phê, sắn ở Hướng Hoá;… biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế phát triển, từng bước thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp, do biến đổi khí hậu, áp lực tăng năng suất, diễn biến sâu bệnh ngày cành phức tạp, khó lường, nhiều đối tượng dịch hại mới phát sinh, khó kiểm soát ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Trước áp lực đó, dẫn đến việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học ngày một phổ biến trong quá trình sản xuất các loại cây trồng. Tính trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sử dụng khoảng 83 tấn thuốc BVTV, 86.000 tấn phân bón các loại.


Để giảm lượng thuốc BVTV, phân bón hóa học sử dụng trên đồng ruộng thì Chương trình IPM là giải pháp phù hợp trong xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững, nông nghiệp theo hướng hữu cơ và thân thiện với môi trường.   Từ khi chương trình IPM áp dụng vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến nay, số lượng nông dân được đào tạo IPM là 9.510 người, diện tích các loại cây trồng đã áp dụng chương trình IPM đầy đủ khoảng 4.124ha, trong đó trên cây lúa là 3.631ha, cây công nghiệp (hồ tiêu, cà phê) 318ha, cây rau, đậu 175ha. Việc áp dụng chương trình IPM trên các loại cây trồng đã giúp người dân sử dụng các loại thuốc, phân bón một cách hợp lý, khoa học hơn. Tỷ lệ các hộ nông dân quay trở lại dùng phân hữu cơ tăng 19,3% so với trước đây, giảm 9,4% lượng thuốc hóa học được sử dụng, đồng thời lượng thuốc BVTV sinh học được sử dụng tăng 6,4%. Ngoài ra lượng giống gieo (lúa) cũng giảm 15,9% khi áp dụng chương trình. Năng suất các loại cây trồng khi áp dụng chương trình đều tăng, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn so với sản xuất đại trà từ 10-15%, cụ thể: Cây lúa tăng 240 - 400kg/ha, cây tiêu tăng 120 -160kg/ha,  cây lạc tăng 300 - 400kg/ha, cà phê 1.600kg/ha. Đặc biệt đối với cây rau, lượng thuốc BVTV, phân đạm được giảm đáng kể, số lần phun thuốc giảm từ 4 - 5 lần xuống còn 1 - 2 lần, dư lượng các loại hóa chất đều ở dưới ngưỡng cho phép, sản phẩm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Việc áp dụng đồng bộ các kỹ thuật IPM giúp giảm chi phí, tăng năng suất cây trồng, bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, mang lại hiệu quả về kinh tế, môi trường, xã hội, phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Mặc dù việc áp dụng chương trình IPM trên các loại cây trồng đã đem lại hiệu quả rất lớn, nhưng thời gian qua số lượng người nông dân được đào tạo và diện tích áp dụng chương trình IPM trên các loại cây trồng đang rất hạn chế.   Ngoài ra, phần lớn người dân vẫn sản xuất theo truyền thống, sử dụng nhiều phân bón vô cơ và thuốc BVTV. Chính vì vậy, nhu cầu người nông dân cần được đào tạo, áp dụng, nhân rộng chương trình IPM trên các loại cây trồng hiện tại là rất lớn, theo khảo sát từ các địa phương, trung bình gần 15.000 người/năm, tương đương với 500 lớp cần được đào tạo (phụ lục 1). 

Về nguồn nhân lực, đội ngũ giảng viên IPM được Cục Bảo vệ thực vật đào tạo từ năm 1993 đến nay là 29 giảng viên. Đến hiện tại có 18 giảng viên nghỉ hưu và chuyển công tác, 2 giảng viên chuyển sang lĩnh vực khác, chỉ còn 9 giảng viên đang tham gia giảng dạy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các đơn vị tham gia giảng dạy chỉ được đào tạo qua các chương trình khác, vì vậy khi huấn luyện các lớp IPM chưa được thực hiện một cách bài bản. Đây là một trong những khó khăn cho việc triển khai công tác huấn luyện, áp dụng chương trình trên diện rộng.


2. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình IPM

2.1. Thuận lợi 

- Chương trình IPM phù hợp với xu thế của thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp của Việt Nam, hướng đến tiêu dùng nông sản sạch, do đó mục tiêu chính là giảm lượng thuốc BVTV và phân hóa học được sử dụng trên đồng ruộng là giải pháp phù hợp trong xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ và thân thiện với môi trường.
- Việc áp dụng chương trình IPM luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, của các ban ngành liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương; sự đồng tình, hưởng ứng của các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và bà con nông dân trong quá trình thực hiện; các địa phương cũng ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các lớp học được triển khai thuận lợi.

- Người dân tham gia IPM bước đầu đã có kinh nghiệm trong sản xuất các loại cây trồng chính như lúa, lạc, tiêu, rau, màu..., bên cạnh đó, quy trình sản xuất sạch, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đang ngày càng được quan tâm. Đây chính là cơ sở hết sức thuận lợi làm hạt nhân để nhân rộng chương trình trong quá trình triển khai thực hiện.
- Sau gần 30 năm áp dụng, chương trình IPM đã mang lại nhiều kết quả nổi bật về kinh tế, môi trường, xã hội, giúp giảm chi phí, tăng năng suất cây trồng, bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường tiêu dùng hàng nông sản, vấn đề VSATTP, sản phẩm sạch ngày càng được chú trọng, đặc biệt các sản phẩm nông sản được nhập khẩu vào các thị trường khó tính như EU, Mỹ, trong đó dư lượng thuốc BVTV luôn là chỉ tiêu được kiểm soát chặt chẽ. Việc áp dụng IPM vào sản xuất là chìa khóa then chốt để giải quyết vấn đề này.

- Vấn đề môi trường sống đang là vấn đề nóng trong một vài năm trở lại đây. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, trong đó thuốc BVTV, phân bón được sử dụng trong nông nghiệp là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó việc triển khai sản xuất, quản lý dịch hại theo chương trình IPM cần phải được quan tâm.
2.2. Khó khăn 

Bên cạnh những thuận lợi, việc áp dụng chương trình IPM giai đoạn hiện nay còn gặp phải một số khó khăn như: 
- Một số nơi, chính quyền địa phương chưa thực sự tâm huyết đối với chương trình, sự vào cuộc mới dừng ở mức độ ủng hộ, chưa thực sự đứng ra tổ chức, vận động các đoàn thể vào cuộc và tuyên truyền, vận động người dân. Vấn đề nhân rộng, ứng dụng chương trình vào sản xuất còn thờ ơ, hạn chế.
- Nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, sức khỏe con người chưa được sâu sắc, bên cạnh đó người lao động chính ở địa phương là những người lớn tuổi nên tham gia các lớp huấn luyện dài ngày cũng như áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế sản xuất gặp nhiều khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến áp dụng tiến bộ kỹ thuật, trong đó có IPM.
- Ở một số địa phương người dân chưa thực sự chuyên tâm đầu tư vào nông nghiệp. Tập quán canh tác nhiều nơi còn chậm được thay đổi, điều kiện về canh tác như đất đai đa phần vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, khó áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, cản trở sự phát triển.
- Trong những năm qua, nông nghiệp trên địa bàn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, nguy cơ ô nhiễm môi trường, bên cạnh đó các loại cây trồng đa dạng; diễn biến sâu bệnh phức tạp, khó lường, ngày càng có nhiều đối tượng dịch hại mới phát sinh, khó kiểm soát ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp.
- Đội ngũ giảng viên IPM được đào tạo chính quy ngày càng giảm do nhiều giảng viên đã chuyển công tác, nghỉ hưu gây nhiều khó khăn trong việc đào tạo các lớp FFS. 

- Nguồn kinh phí bố trí để thực hiện chương trình IPM còn rất hạn chế, hầu hết các địa phương chưa bố trí kinh phí hàng năm, do vậy nguồn kinh phí để thực hiện chương trình IPM chủ yếu qua chương trình sự nghiệp kinh tế hàng năm của đơn vị và sự hổ trợ của một số tổ chức nên chưa đáp ứng được nhu cầu như kỳ vọng.

- Chưa có chính sách ban hành để khuyến khích, hỗ trợ phát triển và nhân rộng chương trình IPM đáp ứng nhu cầu phát triển của người sản xuất.
Phần III
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. Quan điểm, mục tiêu Đề án

1. Quan điểm
- Ứng dụng chương trình IPM vào sản xuất là giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về phòng trừ các đối tượng dịch hại; thay thế phương thức sản xuất theo truyền thống nhằm hạn chế sử dụng phân bón vô cơ và thuốc BVTV; tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về ATTP, có khả năng xuất khẩu ra các thì trường khó tính trên thế giới; góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Ứng dụng chương trình IPM tập trung vào một số các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh, nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng chất lượng, an toàn.

- Ứng dụng chương trình IPM trên cơ sở huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể, cơ quan chuyên môn, trong đó chủ thể hạt nhân là người dân.

2. Mục tiêu của Đề án

2.1. Mục tiêu chung
Nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại cây trồng chủ lực, giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra; tăng năng suất, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao phục vụ xuất khẩu; hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng hóa chất, nhất là thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm; cải thiện đời sống xã hội, nông dân, nông thôn. Góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1. Giai đoạn 2021 – 2025
       
- Đào tạo chính quy từ 50 - 60 giảng viên có kỹ năng tổ chức và huấn luyện nông dân về chương trình IPM trên cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu.

- Có khoảng 4.500 nông dân được đào tạo FFS có khả năng tuyên truyền kết quả của chương trình đến người dân khác trên địa bàn.

- Đối với cây lúa: Có 70-75% diện tích ứng dụng chương trình IPM; trên 70% số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh giảm trên 50%; lượng phân đạm giảm trên 10%; lượng giống giảm trên 15% và tăng hiệu quả sản xuất trên 10%.
- Đối với cây lạc: Có 60-65% diện tích ứng dụng IPM; trên 50% số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM, lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh giảm trên 50%, tăng hiệu quả sản xuất trên 20%.
- Đối với cây rau: Có 65-70% diện tích ứng dụng IPM; trên 50% số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh giảm trên 50%, lượng phân đạm giảm trên 20%; lượng giống giảm trên 20% và tăng hiệu quả sản xuất trên 30%.
- Đối với cây ăn quả: 60-65% diện tích ứng dụng IPM; trên 50% số hộ nông dân sản xuất cây ăn quả hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh giảm trên 50%, tăng hiệu quả sản xuất trên 20%.
- Đối với cây hồ tiêu, cà phê: 40% diện tích ứng dụng IPM; trên 50% số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM; lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh giảm trên 50% và tăng hiệu quả sản xuất trên 15%. 
- Đến năm 2025 có khoảng 10.000ha các loại cây trồng sản xuất theo hướng cánh đồng lớn, tập trung áp dụng chương trình IPM. Hơn 60% diện tích các loại cây trồng ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, thuốc BVTV sinh học.
2.2.2. Định hướng đến năm 2030
- Có từ 60-70% diện tích các loại cây trồng áp dụng IPM; từ 70-80% số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng IPM.
- Giảm trên 50% lượng thuốc BVTV hóa học được sử dụng trên đồng ruộng.
- Có từ 70-80% số xã có đội ngũ nông dân nòng cốt được huấn luyện, có khoảng 9.000 lượt nông dân được đào tạo, có khả năng tuyên truyền kết quả của chương trình đến người dân khác trên địa bàn.
- Đến năm 2030 có khoảng 15.000ha các loại cây trồng sản xuất theo cánh đồng lớn áp dụng IPM. Hơn 80% diện tích các loại cây trồng ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, thuốc BVTV sinh học. 
II. Phạm vi của Đề án 

1. Phạm vi thời gian: Từ năm 2021 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Phạm vi thực hiện: Đề án áp dụng cho các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh như lúa, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, cây rau và cây lạc. 

III. NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN
1. Đào tạo giảng viên IPM (Training of Trainers - TOT) trên các loại cây trồng 
Đào tạo nguồn lực giảng viên IPM (TOT) tại chổ cho các huyện, thành phố, thị xã có sản xuất nông nghiệp. Các giảng viên sau khi được đào tạo hiểu biết sâu về Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp, có kỹ năng truyền đạt, giảng dạy chương trình IPM, là những giảng viên chính  huấn luyện nông dân trên các loại cây trồng.

- Đối tượng đào tạo: Là cán bộ kỹ thuật của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyên Nông tỉnh, cán bộ phụ trách nông nghiệp, khuyến nông viên các xã, phường, thị trấn.
- Đối tượng cây trồng: Cây lúa, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, cây rau và cây lạc.
- Số lượng: 02 lớp, thực hiện trong 2 năm 2022-2023, mỗi năm đào tạo 01 lớp. Mỗi lớp 30 học viên, trong đó 15 học viên là cán bộ hưởng lương của ngân sách nhà nước, 15 học viên không hưởng lương.
- Địa điểm, thời gian đào tạo: Lớp TOT thực hiện tại thành phố Đông Hà, tổng thời gian khóa đào tạo 103 ngày.
- Giảng viên: 05 giảng viên/lớp huấn luyện TOT, trong đó có 02 giảng viên chính là những giảng viên được FAO, Cục BVTV đào tạo, 03 GV hướng dẫn là các giảng viên đã được đào tạo TOT của Cục Bảo vệ thực vật và có kinh nghiệm trong giảng dạy.
2. Huấn luyện nông dân nòng cốt (Farmer Field School - FFS) cùng với xây dựng mô hình thực hành về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

2.1. Huấn luyện nông dân nòng cốt 
- Số lượng lớp: 150 lớp
, mỗi lớp 30 học viên.
- Thời gian huấn luyện 01 lớp: Mỗi lớp tiến hành 7 ngày theo chu kỳ sinh trưởng của cây trồng (cây ngắn ngày/vụ và cây dài ngày/năm). Các ngày học được bố trí theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng từ đầu đến cuối chu kỳ. 

- Đối tượng học viên tham gia lớp huấn luyện: Là nông dân của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên cho các đối tượng là chủ thể tham gia sản xuất sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất, vùng sản xuất có tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất sản phẩm hữu cơ, phụ nữ ... 


- Đối tượng cây trồng: Cây lúa, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, cây rau và cây lạc.
2.2. Xây dựng mô hình thực hành và triển khai các thí nghiệm đồng ruộng
Yêu cầu của đào tạo IPM là học đi đôi với hành, người học viên trực tiếp thực hành các nội dung được học và tiến hành các thí nghiệm đồng ruộng để chứng minh lý thuyết được trang bị như các thí nghiệm dã tạo sâu ăn lá, ăn dãnh, giống mới, mật độ gieo trồng… Đồng thời với các lớp huấn luyện kỹ thuật IPM cho nông dân, xây dựng các mô hình cụ thể để học viên thực hành như sau:

- Tổng cộng 150 mô hình/150 lớp
.
- Quy mô, diện tích: Đối với cây lúa 0,5ha/mô hình; đối với cây ăn quả, rau màu và cây công nghiệp 0,2ha/mô hình.
- Địa điểm xây dựng mô hình: Là ruộng (vườn) của học viên tại địa phương nơi tổ chức đào tạo, huấn luyện. 

2.3. Xây dựng quy trình kỹ thuật 
- Xây dựng quy trình kỹ thuật ứng dụng IPM trên các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để phổ biến cho nông dân trong tỉnh áp dụng.

- Xây dựng tài liệu giảng dạy IPM trên các loại cây trồng chủ lực của tỉnh làm tài liệu cho các lớp huấn luyện nông dân nòng cốt.

2.4. Hội nghị, hội thảo đầu bờ

- Tổ chức hội nghị triển khai, hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại và giải pháp thực hiện.

- Hội thảo đầu bờ: Lựa chọn những mô hình tiêu biểu trong mỗi nhóm cây trồng để tổ chức 5 hội thảo đầu bờ/năm để tuyên truyền và để nông dân chưa tham gia chương trình được mắt thấy tai nghe và được chứng kiến tiến bộ kỹ thuật mới.
3. Xây dựng mô hình cánh đồng lớn áp dụng IPM 
- Mục tiêu: Đẩy mạnh ứng dụng chương trình IPM trên các loại cây trồng ra diện rộng, tạo sức lan tỏa và làm mô hình điểm cho nông dân tham quan, học tập, nhân rộng chương trình; Tạo nguồn sản phẩm đáp ứng về số lượng và chất lượng phục vụ cho xuất khẩu.
- Số lượng mô hình: Bắt đầu từ năm 2022, mỗi năm triển khai 6 mô hình trên cây lúa; 01 mô hình trên cây cà phê; các loại cây trồng khác như cây hồ tiêu, cây ăn quả, cây rau, cây lạc mỗi năm triển khai 02 mô hình/mỗi loại cây.
- Quy mô về diện tích:

Đối với cây lúa: 20ha/mô hình; cây Hồ tiêu: 05ha/mô hình; cây Cà phê: 10ha/mô hình; cây rau: 03ha/mô hình; cây ăn quả: 05ha/mô hình; cây lạc 05ha/mô hình.
- Địa điểm triển khai: Tại các vùng sản xuất trọng điểm các cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Về thông tin, tuyên truyền
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi Đề án để người dân tiếp cận và thực hiện. 
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, … xây dựng nội dung truyền thông IPM trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng, các tạp chí, trang thông tin điện tử từ tỉnh đến cấp huyện, xã về nội dung của đề án, các chuyên đề tiến bộ kỹ thuật mới, nguyên tắc và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên từng loại cây trồng, mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất để cán bộ và nhân dân hiểu và tổ chức thực hiện. 
- Thông qua các cuộc hội nghị, tham quan, tập huấn, xây dựng mô hình, đào tạo nông dân để trực tiếp tuyên truyền, vận động, thuyết phục mọi người cùng tham gia, trở thành phòng trào xã hội rộng lớn, có tổ chức. Chú trọng phương pháp truyền thông trực tiếp, lan tỏa trong cộng đồng dân cư. In ấn tài liệu kỹ thuật (tập sách mỏng, tờ gấp, tờ bướm...) để phổ biến cho người dân.

2. Giải pháp về kỹ thuật
2.1. Nguyên tắc chọn địa điểm, đối tượng tham gia lớp FFS 

- Chọn điểm: Trên cơ sở khảo sát, đánh giá về nhận thức và nhu cầu của người sản xuất, diện tích, cơ cấu cây trồng, mức độ quan tâm của chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ thực vật trong đó có IPM; định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương gắn với tái cơ cấu ngành trồng trọt và những đề xuất.

- Chọn cây trồng: Xác định từng loại cây trồng chủ lực của từng địa phương để mở lớp huấn luyện nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng đó. Tập trung trên các cây trồng chủ lực của tỉnh.
- Nông dân tham gia lớp FFS: Là người trong độ tuổi lao động, có khả năng tiếp thu và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp và hướng dẫn người khác làm theo mình.

2.2. Nguyên tắc bố trí mô hình thực hành IPM

- Mô hình thực hành IPM bố trí tại địa phương nơi tổ chức lớp huấn luyện nông dân về IPM (FFS). Cây trồng trong mô hình: Là cây đã được lựa chọn để huấn luyện FFS.

- Nông dân tham gia mô hình: Là nông dân trong xã có tham gia sản xuất cây trồng trên và có nhu cầu áp dụng IPM vào sản xuất nông nghiệp của gia đình.

2.3. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình thực hành IPM.

 Cùng với việc đào tạo, huấn luyện nông dân là việc xây dựng mô hình ứng dụng IPM để học viên thực hành. Các giải pháp chủ yếu áp dụng trong mô hình gồm:  
- Giải pháp về giống và mật độ gieo trồng: Ưu tiên sử dụng giống có phẩm cấp, chất lượng, có khả năng sinh trưởng phát triển tốt và chống chịu với sâu bệnh; Bố trí mật độ cây trồng hợp lý tạo năng suất và hiệu quả tối ưu trên đơn vị diện tích.

- Giải pháp về phân bón: Hạn chế phân hóa học, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh; xử lý nguồn phụ phẩm để cải tạo đất; bón phân theo nhu cầu của cây trồng từng giai đoạn…
- Giải pháp về ứng dụng các kỹ thuật mới: Ứng dụng công nghệ như dùng thiết bị bay không người lái (Drone) để phun thuốc BVTV, hệ thống tưới thông minh điều khiển bằng Smart phone; dùng công cụ sạ hàng trong sản xuất lúa; hệ thống nhà màng, nhà lưới tiên tiến, dùng bạt phủ trong sản xuất rau, củ, quả…
- Giải pháp về điều tiết nước: Xây dựng hệ thống tưới tiêu hợp lý; điều tiết nước theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng; áp dụng quy trình Nông - Lộ - Phơi đối với cây lúa; ứng dụng các giải pháp tưới tiết kiệm, hệ thống tưới nhỏ giọt đối với cây trồng cạn.
- Giải pháp về phòng trừ sâu bệnh: Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, ưu tiên sử dụng thuốc BVTV sinh học, các chế phẩm sinh học kiểm soát sâu bệnh hại, thu và nhân nuôi các loại nấm, côn trùng có ích; bảo tồn và phát huy vai trò của thiên địch ngoài đồng ruộng, xử lý sâu bệnh bằng cách phân tích hệ sinh thái.
3. Giải pháp nhân lực

3.1. Về đào tạo giảng viên IPM (TOT) và nông dân nòng cốt (FFS)

- Rà soát đội ngũ giảng viên IPM đã qua huấn luyện TOT về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng. Thống kê nhu cầu về lực lượng giảng viên IPM, để hợp đồng, hợp tác với cơ quan chuyên ngành (Cán bộ chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh có chứng chỉ IPM trên các loại cây trồng, Trung tâm bảo vệ thực vật khu 4, Cục Bảo vệ thực vật…) nhằm đào tạo đủ giảng viên IPM đáp ứng yêu cầu huấn luyện cho nông dân (FFS).

- Củng cố và hoàn thiện đội ngũ nông dân nòng cốt hiểu biết sâu về IPM, giúp đỡ, tư vấn cho người sản xuất trong cộng đồng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng vật tư đầu vào hiệu quả; phương pháp triển khai lớp học hiện trường, kỹ năng truyền đạt, trình bày, hướng dẫn thảo luận nhóm, …

3.2. Về cán bộ kỹ thuật
- Phân công cán bộ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân tự nguyện áp dụng IPM vào sản xuất sau khi đã được huấn luyện FFS. Mục đích giúp nông dân tự mình kiểm chứng hiệu quả của biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM trong sản xuất nông nghiệp của bản thân từ đó hình thành thói quen mới trong sản xuất tránh tình trạng hết hỗ trợ nông dân lại quay trở về với thói quen sản xuất cũ.

- Nhiệm vụ của cán bộ kỹ thuật:

+ Phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, hướng dẫn kỹ thuật về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng trong quá trình sản xuất cho các hộ nông dân đã tham gia huấn luyện FFS kể cả nông dân đã được tiếp cận IPM (qua tham quan đầu bờ) từ khâu chọn giống, kỹ thuật gieo trồng, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh theo đúng định hướng của IPM.

+ Kết hợp với các ngành, đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS HCM, ....) hoặc thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, các câu lạc bộ, các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, ... để tuyên truyền, vận động người sản xuất áp dụng IPM.

- Mở rộng chương trình IPM ở các địa phương trên cơ sở lồng ghép với các chương trình (dự án, đề án) có liên quan đến địa phương (tái cơ cấu ngành nông nghiệp, VietGAP, ....).

4. Giải pháp về cơ chế chính sách

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ các khoản sau:

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo giảng viên IPM (TOT), huấn luyện nông dân nòng cốt (FFS), và tổ chức các hội nghị, hội thảo đầu bờ.
- Hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng clip, phát sóng trên truyền hình...
- Hỗ trợ 100% kinh phí chuyển giao kỹ thuật, 50% giống, vật tư thiết yếu cho nông dân tham gia để xây dựng mô hình cánh đồng lớn áp dụng IPM (Theo định Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông; Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị).
V. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
1. Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 17.007,08 triệu đồng 
2. Nguồn kinh phí:
Nguồn ngân sách tỉnh cấp: 10.558,164 triệu đồng.

Nguồn ngân sách chương trình Nông thôn mới: 2.582,000 triệu đồng.

Nguồn ngân sách Khuyến nông hàng năm: 1.314,000 triệu đồng.
Nguồn ngân sách huyện: 2.522,916 triệu đồng.

3. Phân kỳ đầu tư  











Đơn vị tính: Triệu đồng

	Vốn và nguồn vốn
	Tổng
	Năm  2022
	Năm 2023
	Năm

2024
	Năm 2025

	Nhu cầu kinh phí
	17.007,080
	4.344,300
	4.696,065
	3.827,190
	4.139,525

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	- Kinh phí từ NS tỉnh 
	10.588,164
	3.004,971
	3.312,936
	2.000,861
	2.269,396

	- Kinh phí từ chương trình NTM
	2.582,000
	489,600
	489,600
	801,400
	801,400

	- Kinh phí Trung ương (từ ngân sách khuyến nông hàng năm)
	1.314,000
	219,000
	262,800
	394,200
	438,000

	- Nguồn ngân sách huyện 
	2.522,916
	630,729
	630,729
	630,729
	630,729


Phần IV
HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN
1. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật

- Đào tạo được đội ngũ giảng viên có đủ năng lực, trình độ, khả năng tổ chức các lớp huấn luyện nông dân nòng cốt. Đội ngũ này có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, phát triển sản xuất ở địa phương. Đến hết năm 2025 có từ 40-50% số xã có đội ngũ nông dân nòng cốt được huấn luyện; có khoảng 4.500 lượt nông dân được đào tạo, có khả năng tuyên truyền kết quả của chương trình đến người dân khác trên địa bàn; 5.000ha các loại cây trồng sản xuất theo cánh đồng lớn áp dụng chương trình IPM. Hơn 60% diện tích các loại cây trồng ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, thuốc BVTV sinh học.
- Từ các mô hình thực hành IPM của các lớp huấn luyện FFS, hiệu ứng lan tỏa áp dụng IPM trong sản xuất trên các cây trồng dự kiến có khoảng 70-75% diện tích cây lúa; 60-65% diện tích cây ăn quả; 60-65% diện tích cây rau 65-70% cây hồ tiêu, cà phê, lạc.
- Giảm thiệt hại do sinh vật gây hại trên cây trồng; giảm chi phí sản xuất  30% (giống, phân bón, thuốc BVTV, …) góp phần tăng năng suất cây trồng  khoảng 10-15%, hiệu quả kinh tế tăng 15-20%.

2. Hiệu quả xã hội

- Người sản xuất: Được nâng cao kiến thức trong sản xuất nông nghiệp và kỹ năng về IPM, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và lợi nhuận; nâng cao sức khỏe do giảm tiếp xúc với hóa chất BVTV; môi trường sống được cải thiện, bền vững.

- Người tiêu dùng: Có cơ hội tốt hơn tiếp cận với nông sản an toàn; đảm bảo sức khỏe khi sử dụng sản phẩm.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý dịch hại cây trồng tổng hợp. Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa cán bộ chỉ đạo nông nghiệp với nông dân, nông dân với nông dân qua các hình thức huấn luyện (TOT, FFS, nông dân hướng dẫn nông dân, ...).

- Tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Quảng Trị trong bối cảnh đòi hỏi ngày càng cao về an toàn thực phẩm khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, AFTA cũng như các hiệp định thương mại khác.

3. Hiệu quả về môi trường

Quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn các loại hoá chất, thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp; hạn chế sử dụng thuốc BVTV, phân bón hóa học đến mức thấp nhất, bảo vệ thiên địch tạo ra hệ sinh thái cân bằng. Môi trường sống được cải thiện, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT


- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án; theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện; báo cáo tiến độ thực hiện Đề án theo quy định; tổ chức tổng kết đánh giá và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

- Hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, ... để đưa các giống mới chất lượng, có sức chống chịu cao vào sản xuất theo đúng nguyên tắc của IPM.
- Phối hợp với các địa phương, tổ chức lồng ghép các Chương trình, Đề án, Dự án, các chính sách hỗ trợ sản xuất giai đoạn 2021-2025 đề xuất cơ chế chính sách áp dụng IPM trong sản xuất đại trà.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; và các cơ quan truyền thông khác để thông tin, phổ biến, tuyên truyền về các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, tác hại của việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp, .... 

- Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 
Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Đề án. Xây dựng và chuẩn bị các tài liệu khung đào tạo, huấn luyện IPM; xây dựng, hoàn thiện quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng  chủ lực có giá trị kinh tế và có khả năng xuất khẩu phù hợp với điều kiện tại địa phương. Xây dựng dự toán kinh phí cụ thể cho các nội dung gửi Sở Tài chính thẩm định.


Chuẩn bị lực lượng cán bộ đã qua đào tạo TOT về quản lý dịch hại tổng hợp để tổ chức huấn luyện nông dân theo đúng Đề án.


Tổ chức lớp huấn luyện nông dân (FFS) và xây dựng mô hình thực hành về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực của tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông bố trí nhân lực phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thực hiện các lớp FFS; bố trí nguồn kinh phí Khuyến nông hàng năm để thực hiện các nội dung được giao.
2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung của Dự án.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên cơ sở vốn các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách để thực hiện Đề án sản xuất và ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng đến năm 2025 tiết kiệm, hiệu quả.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Rà soát các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng IPM trên cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, các công nghệ sau thu hoạch, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố để nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng các chương trình, chuyên đề tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm triển khai các nhiệm vụ trong Đề án có hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Tăng cường tuyên truyền tới các tổ chức đoàn thể về thực hiện chương trình IPM.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật trong công tác chỉ đạo, phát triển sản xuất, xây dựng chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương, từ nguồn hỗ trợ của các dự án, các tổ chức phi chính phủ… gắn với các chương trình, chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích nông dân áp dụng IPM, mở thêm các lớp huấn luyện IPM trên địa bàn. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã và Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tiếp nhận và tuyên truyền, khuyến cáo nông dân ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng, tổ chức nhân rộng các mô hình có hiệu quả, từ đó đưa IPM vào chương trình hành động của từng địa phương.

Phần VI
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận

Đề án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên các loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 được xây dựng xuất phát từ nhu cầu thực tế sản xuất, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao thu nhập người dân, cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Quảng Trị khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, AFTA cũng như các hiệp định thương mại khác, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

2. Đề nghị
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu ở địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 .
Các cấp ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án./.
Phụ lục 1

Thực trạng và nhu cầu triển khai IPM của các địa phương

	Đơn vị
	Diện tích đã áp dụng IPM (ha)
	Số người đã được đào tạo IPM

 (người)
	Nhu cầu đào tạo IPM

(người/năm)
	Ghi chú

	
	Cây lúa
	Cây công nghiệp
	Cây khác
	Cây lúa
	Cây công nghiệp
	Cây khác
	Cây lúa
	Cây công nghiệp
	Cây khác
	

	Hải Lăng
	196
	-
	18
	990
	-
	135
	540
	-
	300
	

	Triệu Phong
	300
	3
	15
	600
	60
	150
	4.170
	330
	870
	

	Cam Lộ
	15
	23
	-
	990
	540
	600
	240
	210
	240
	

	Gio Linh
	1.230
	62,7
	10
	240
	120
	60
	510
	300
	330
	

	Vĩnh Linh
	1.580
	230
	97
	3.480
	765
	330
	1.830
	810
	1.110
	

	Đakrông
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	60
	-
	90
	

	Hướng Hóa
	20
	0,1
	-
	-
	30
	-
	745
	790
	945
	

	Đông Hà
	290
	-
	35
	240
	-
	150
	335
	-
	160
	

	Tổng cộng
	3.631
	318,8
	175
	6.540
	1.515
	1.455
	8.430
	2.440
	4.045
	


Phụ lục 2
Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm
	TT
	Nội dung thực hiện
	ĐVT
	Số lượng
	2022
	2023
	2024
	2025

	I
	Đào tạo, huấn luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào tạo giảng viên IPM (TOT)
	lớp
	2
	1
	1
	 
	 

	2
	 Lớp huấn luyện nông dân nòng cốt (FFS)
	Lớp
	150
	26
	32
	44
	48

	 
	- Cây lúa
	Lớp
	62
	10
	16
	16
	20

	 
	- Cây ăn quả
	Lớp
	16
	3
	3
	5
	5

	 
	- Cây rau
	Lớp
	16
	3
	3
	5
	5

	 
	- Cây lạc
	Lớp
	26
	5
	5
	8
	8

	 
	- Cây Hồ tiêu
	Lớp
	20
	3
	4
	6
	7

	
	· - Cây Cà phê
	Lớp
	10
	2
	2
	3
	3

	3
	Xây dựng mô hình cánh đồng lớn áp dụng IPM 
	MH
	60
	15
	15
	15
	15

	  
	- Cây lúa
	MH
	24
	6
	6
	6
	6

	 
	- Cây ăn quả
	MH
	8
	2
	2
	2
	2

	 
	- Cây rau
	MH
	8
	2
	2
	2
	2

	 
	- Cây lạc
	MH
	8
	2
	2
	2
	2

	 
	- Cây Hồ tiêu
	MH
	8
	2
	2
	2
	2

	 
	- Cây cà phê
	MH
	4
	1
	1
	1
	1

	4
	Hội nghị triển khai, tổng kết dự án
	HN
	2
	1
	 
	 
	1

	5
	Hội nghi đầu bờ
	HN
	20
	5
	5
	5
	5

	6
	Xây dựng phóng sự, clip tuyên truyền
	PS
	1
	 
	 
	 
	1


DỰ THẢO








�  3 giảm 3 tăng: Giảm giống, giảm phân bón và thuốc trừ sâu, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; 1 phải 5 giảm: Phải dùng giống có phẩm cấp,giảm lượng giống gieo, giảm phân đạm, giảm thuốc hóa học, giảm nước, giảm thất thoát sau thu hoạch; SRI: hệ thống canh  tác lúa cải tiến: Cấy mạ non, cấy thưa, cấy 1-2 dãnh, điều tiết nước hợp lý, làm cỏ sục bùn và bón phân hữu cơ.


� Số liệu của Cục Thống kê Quảng Trị năm 2020


�Cây lúa 62 lớp; cây ăn quả 16 lớp; cây rau 16 lớp; cây lạc 26 lớp, cây cà phê 10 lớp, hồ tiêu 20 lớp.


� Cây lúa 62 mô hình; cây ăn quả 16 mô hình; cây rau 16 mô hình; cây lạc 26 mô hình, cây cà phê 10 mô hình, hồ tiêu 20 mô hình. 
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